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Giíi thiÖu       Introduction 

HAHUCO lµ C«ng ty ra ®êi vµo ®Çu thÕ kû 
21 , víi tuæi ®êi rÊt trÎ v× vËy sù n¨ng ®éng, 
say s−a nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn lµ søc 
m¹nh cña c«ng ty. 

Víi ®éi ngò kü s−, cö nh©n, thî kü thuËt bËc 
cao trÎ n¨ng ®éng ®Çy nhiÖt huyÕt s¸ng t¹o 
vµ kinh nghiÖm thùc tÕ v−ît bËc sÏ mang l¹i 
cho kh¸ch hµng mét sù yªn t©m vµ hµi lßng 
khi mua bÊt cø mét thiÕt bÞ hay mét s¶n 
phÈm nµo cña c«ng ty, hay hîp t¸c trong 
c«ng viÖc.  

Víi chÝnh s¸ch chÊt l−îng : 

“Tù  hµo trªn tõng s¶n phÈm , 

Uy tÝn ë mçi c«ng tr×nh” 

HAHUCO tù ý thøc ®−îc viÖc x©y dùng 
th−¬ng hiÖu vµ gi÷ g×n th−¬ng hiÖu lµ viÖc 
lµm lu«n ®Æt lªn hµng ®Çu, v× vËy toµn bé 
CBCNV ®Òu ý thøc viÖc m×nh ®ang lµm vµ 
lu«n cè g¾ng vµ kh¾t khe víi b¶n th©n m×nh 
trong mäi c«ng viÖc ®· thùc hiÖn, ®ang thùc 
hiÖn vµ sÏ thùc hiÖn. C¸c yªu cÇu ®ßi hái 
cña thÞ tr−êng, ý kiÕn cña kh¸ch hµng vÒ s¶n 
phÈm cña c«ng ty lµ yÕu tè lu«n l¾ng nghe 
vµ thùc hiÖn cña mäi thµnh viªn trong c«ng 
ty. 

Chóng t«i kh¼ng ®Þnh r»ng víi chÝnh s¸ch 
chÊt l−îng nh− trªn, ý thøc trong c«ng viÖc 
vµ thiÖn chÝ trong hîp t¸c sÏ lµ ®èi t¸c tin cËy 
cho mäi kh¸ch hµng khi hîp t¸c cïng  c«ng 
ty chóng t«i. 

 HAHUCO is a company, which have 

just been established in the twenty first 

century. So it is our strong points of 

self-motivation, passionate studies. 

With a lineup of engineers, bachelors, 

and a skillful worker team with high 

technical level, who, in their precious 

experience and enthusiasm, will satisfy 

every customer in buying or using our 

products and assure every partner at 

work. 

Our Quality Policy is: 

“Be proud of every product 

Be prestigious of every work” 

HAHUCO takes the development of the 

firm’s name and maintenance of its 

name as the first top responsibility. 

Every member of the company is self – 

conscious of the work he has done or is 

doing or will do and tries to fulfill the 

work with his best effort. Requests from 

market & opinions of customers about 

our products are what anyone of NNC 

listens & carries out. 

We affirm, with above Quality Policy, 

consciousness at work & goodwill in 

collaborate, we will be a trust partner 

for every customer co-operating with 

us. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 
ORGANIZATION CHART OF THE COMPANY 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Giám Đốc Công ty 
Company Director 

 

Phó Giám Đốc công ty 
Deputy Director of the 

company 

 
Cung ứng vật tư 
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supplement 
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Constructing 

 

 
Thi công lắp đặt 
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Accounting 
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Technical 
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PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

SCOPE OF ACTIVITIES 

SẢN XUẤT PRODUCTION 

• Các đầu nối dây cho các trạm điện và đường dây tới 

110kV. 

• Các chi tiết chuỗi  cách  điện từ 22kV, 35kV,110kV. 

• Các kết cấu thép cho đường dây và trạm điện, kết cấu 

thép trong nhà máy điện. 

• Cần trục, cầu trục cho nhà xưởng, thủy điện, nhiệt điện. 

• Tủ bảng điện cho nhà máy điện, nhà máy sản xuất, trạm 

điện, khách sạn, văn phòng, chung cư và mạng phân phối 

(Đóng cắt  hạ thế , điều khiển bảo vệ , phân  phối nguồn 

AC & DC, trạm Kiosk). 

• Terminals and power connectors for power stations 

and network up to 110kV. 

• Insulation string and line hardware accessories for 

overhead line from 22kV, 35kV,110kV. 

• Steel contructure for power plant and power  

substation. 

• Crane & bridge crane for workshop, hydro power, 

thermal power plant 

• Electric switch board for power plant, power 

substation, hotel, office, residential area and 

distribution network (low voltage switch board, 

AC&DC power distribution board, control and 

protection panel, Kiosk substation). 

KINH DOANH THƯƠNG MẠI,  

XUẤT NHẬP KHẨU 

BUSINESS & TRADING, EX-IMPORTING 

• Kinh doanh thương mại thiết bị điện:  

- Thiết bị đóng cắt : máy cắt, dao cách ly, biến dòng, biến 

điện áp, chống sét van tới 110kV. 

- Các thiết bị đo lường điều khiển: Đồng hồ, rơ le, công 

tắc tơ, cảm biến. 

- Các thiết bị trên được sản xuất bởi các hãng: 
SIEMENS, ABB, AREVA, SCHNEIDER, CROMTON 
GRAVE, CUMMIN, CAPTIPULAR, HUYNDAI, LG, 
ARTECH, TRENCH, EMEC, EMIC, MESA, FRER, 
MINILEC, RONAL, MICROSOL, BENNING, 
CHLORIDE,… được sản xuất từ các nước khối châu Á, 
châu Âu, G8,… 

• Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu vật tư thiết bị 

điện, viễn thông, máy móc, cơ khí cho điện lực, dầu khí, 

xây dựng, công nghiệp nặng. 

• Business and trading:: 
- Switchgear equipments: Circuit breaker, 

disconnector switch, current transformer, 
capacitive voltage transformer, surge arrestor up to 
1100kV 

- Measuring and controlling equipments: meter, 
relays, contactor,… 
All equipments are manufactured by worldwide 
brands:   

SIEMENS, ABB, AREVA, SCHNEIDER, 
CROMTON GRAVE, CUMMIN, CAPTIPULAR, 
HUYNDAI, LG, ARTECH, TRENCH, EMEC, 
EMIC, MESA, FRER, MINILEC, RONAL, 
MICROSOL, BENNING, CHLORIDE,… 
Made in Asia, Europe, G8,etc. 

• Import and export electric and telecom equipments, 

metal processing machines for power, oil & gas, 

urban area. 

 

 

XÂY DỰNG LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH ERECTION & CONSTRUCTION 

• Thi công xây lắp công trình điện, nước cho cách nhà 

máy, đô thị và các trạm điện tới 110kV. 

• Construct and install electric and water systems for 

building, residential area and factory up to 220kV. 

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN DISTRIBUTION & AGENT 

• Thiết bị đo lường, điều khiển, van nước, van hóa chất, 

khóa vân tay cho các hãng MINILEC, RISHARBH, 

ANKUK, BIOCAV, AC-TEC 

• Deliver equipments: measurement, control, water 
valve, chemical valve, fingerprint door lock for 
some brands: MINILEC, RISHARBH, ANKUK, 
BIOCAV, AC-TEC 
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THÔNG TIN CHUNG 

 
1.Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP – DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI HƯNG 
2.Địa chỉ: Số 33 ngách 318/88 Phố Ngọc Trì – Phường Thạch Bàn – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội 
3.Trụ sở chính: 
Số 33 ngách 318/88 Phố Ngọc Trì – Phường Thạch Bàn – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội 
Số điện thoại: 04.33828548 
4. Giấy đăng ký kinh doanh: 
Số: 0105329641 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày lần đầu ngày 25/5/2011 
5.Ngành kinh doanh chính: 
5.1 Xây dựng các công trình đương 
5.2 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 
5.3 Lắp đặt hệ thống điện 
5.4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
Chi tiết:  

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng , xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện ( Máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 

thiết bị khác dùng trong mạch điện) 

5.5 – Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 
5.6 – Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 
5.7 – Sửa chữa máy móc thiết bị 
5.8 – Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học. 
5.9 – Sửa chữa thiết bị điện 
5.10- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. 
 
6. Tổng số cán bộ ,công nhân: 
Tổng số: Trên 50 người 
Kỹ sư: Trên 10 người 
Công nhân lao động: Trên 40 người 
Trong đó: Công nhân lao động lành nghề: Trên 40 người 
      Số lao động không lành nghề: Trên 10 người 
 
7. Quá trình hoạt động của công ty: 

Công ty Xây Lắp và Dịch Vụ Thương Mại Hải Hưng (HAHUCO) có một đội ngũ kỹ sư, có 

năng lực, giàu kinh nghiệm và nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao luôn phát huy sáng tạo và ứng dụng 

những công nghệ kỹ thuật tiên tiến. 

Nhân viên: Với đội ngũ hơn 50 kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề 

Thiết bị: Với đầy đủ các trang thiết bị máy móc, vật tư hiện đại của của các nước phát triển như Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Mỹ ,………. 

           Công ty chúng tôi có khả năng thi công các công trình có quy mô lớn, phức tạp và cam kết theo 
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đúng tiêu chuẩn của đối tác. 

Với phương châm :  

                        “HẢI HƯNG (HAHUCO) NỀN TẢNG CỦA SỰ BỀN VỮNG” 

Công ty chúng tôi không ngừng phát triển và tạo được uy tín lâu dài với khách hàng 

Vì thế: Hải Hưng (HAHUCO) luôn nhận được niềm tin của khách hàng qua những công trình đã và 

đang thi công. 

Kinh nghiệm: 

- Với nhiều năm kinh nghiệm cùng với đội ngũ kỹ sư có năng lực và nhân viên tay nghề cao, chúng tôi 

đã tham gia nhiều dự án lớn có uy tín và chất lượng tốt. 

Chính sách chất lượng: 

• Chúng tôi cam kết và quyết tâm vì sứ mệnh xây dựng thương hiệu HAHUCO thành một trong 

những đơn vị thi công tủ điện tự động hóa, tủ điện trạm 22~110KV,…. chuyên nghiệp và hàng đầu 

trong lĩnh vực thi công các công trình công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam. 

• Chúng tôi cam kết cải tiến thường xuyên các quy trình công nghệ, biện pháp thi công nhằm đảm 

bảo chất lượng và tiến độ công trình đúng theo yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng, tuân 

thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật của ngành tự động hóa. 

• Vì uy tín và thương hiệu HAHUCO, vì sự thỏa mãn của khách hàng, chúng tôi cam kết cung cấp 

các sản phẩm và dịch vụ chu đáo, tận tâm và chuyên nghiệp cho mọi khách hàng của 

mình.HAHUCO luôn mong muốn thiết lập mối quan hệ  với các đối tác và các nhà thầu phụ, cùng 

nhau đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. 

• Công ty TNHH Xây Lắp - Dịch Vụ và Thương Mại Hải Hưng (HAHUCO)  quyết tâm hành động 

theo phương châm “HẢI HƯNG (HAHUCO) NỀN TẢNG CỦA SỰ BỀN VỮNG” 

• Hướng theo chính sách đề ra, chúng tôi thiết lập mục tiêu và toàn thể công ty nghiêm khắc tự yêu 

cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ: Xây dựng công ty TNHH Hải Hưng (HAHUCO) thành một trong những 

công ty thi công xây lắp hệ thống trạm điện, đường dây 22~110kV và hệ thống điện tự động hóa có uy 

tín và đáng tin cậy nhất đối với các khách hàng Việt Nam và với các đối tác Nước ngoài. 
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8. Sơ đồ cơ cấu tổ chức điều hành của Công ty: 

BẢNG KÊ KHAI NHÂN LỰC CÔNG TY 
LIST OF LABORS FOR SITE 

TT Họ Và tên Tuổi Ngành đào tạo 
Trình 
độ đào 

tạo 

Thời gian 
liên tục HĐ 

chuyên 
môn 

Chứng 
chỉ được 

cấp 

Công việc 
đã làm 

Ghi 
chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Nguyễn Minh Hải 33 KS Tự động hóa Đại học Không XĐ Bằng TN Giám đốc  

2 Nguyễn Ngọc Hưng 30 Kỹ sư Xây dựng Đại học Không XĐ Bằng TN P.Giám đốc  

3 Nguyễn Thị Thu 30 CN Kinh tế Đại học Không XĐ Bằng TN 
Kế toán 
trưởng 

 

4 Nguyễn Lệ Quyên 27 CN Quản trị KD Đại học Không XĐ Bằng TN Phòng KD  

5 Vũ Thị Bích 26 CN Kinh tế Đại học Không XĐ Bằng TN Phòng KD  

6 Cấn Trinh 28 Ks Điện tử VT Đại học Không XĐ Bằng TN KT-VT  

7 Đỗ Thanh Phong 37 Ks Cung cấp điện Đại học Không XĐ Bằng TN KT-VT  

8 Trần Văn Sơn 27 Ks Hệ thống điện Đại học Không XĐ Bằng TN KT-VT  

9 Vương Thái Dũng 24 Ks Hệ thống điện Đại học Không XĐ Bằng TN KT-VT 
 

10 Nguyễn Văn Kiên 24 Kỹ thuật điện CĐ Không XĐ Bằng TN Hành chính  

11 Nguyễn Tiến Dũng 23 Kỹ thuật điện CĐ Không XĐ Bằng TN Kế hoạch  

12 Nguyễn Văn Hảo 32 Lái xe oto Lái xe Không XĐ Bằng TN Lái xe  

13 Nguyễn Thị Hồng 21 Văn thư T cấp Không XĐ Bằng TN Văn thư  

14 Kiều Trường Thành 29 Ks Xây dựng Đại học Không XĐ Bằng TN Kế hoạch  

         
 

DANH SÁCH CÔNG NHÂN KỸ THUẬT 
LIST OF TECHNICAL STAFF 

 
TT Họ và tên Số HĐ Nghề Nghiệp Bậc thợ Ghi chú 
1 Đoàn Văn Bảy 05-11 Xây lắp điện 7/7  
2 Dương Văn Ba 09-11 Xây lắp điện 7/7  
3 Vy Tiến Thịnh 11-11 Xây lắp điện 7/7  
4 Phùng Quang Hải 29-11 Xây lắp điện 7/7  
5 Phùng Văn Luân 22-11 Xây lắp điện 5/7  
6 Lê văn Chiến 30-11 Xây lắp điện 6/7  
7 Hà Văn Nam 13-11 Xây lắp điện 6/7  
8 Nguyễn Trọng Vĩnh 12-11 Xây lắp điện 6/7  
9 Phan Văn Thịnh 01-11 Xây lắp điện 6/7  



HAIHUNG COMPANY LIMITED 

No. 33, Lane 318/88, Ngoc Tri Street Thanh Ban Ward, Long Bien District, Hanoi. 
Tel: (84.4) 8582 8048   *   Fax: (84.4) 3675 6561   *   HP: (84) 902 11 22 96/ 0986 123 128 

Website: www.hahuco.vn/ 
Email: haiautomation@gmail.com/  haihungcom@gmail.com  

10 Đỗ Như Sỹ 26-11 Xây lắp điện 6/7  
11 Nguyễn Văn Hải 12-11 Xây lắp điện 6/7  
12 Nguyễn Ngọc Anh 25-11 Xây lắp điện 6/7  
13 Lê Đức Thuận 06-12 Xây lắp điện 6/7  
14 Lê Văn An 19-11 Xây lắp điện 6/7  
15 Lương Văn Toan 09-02 Xây lắp điện 6/7  
16 Nguyễn Hữu Chiến 16-11 Xây lắp điện 5/7  
17 Đặng Hữu Đàn 60-11 Xây lắp điện 5/7  
18 Nguyễn Văn Mai 02-11 Xây lắp điện 5/7  
19 Dương Minh Tý 47-11 Xây lắp điện 5/7  
20 Trần Thanh 05-11 Xây lắp điện 5/7  
21 Nguyễn Thanh Phong 44-11 Thợ xây dựng 6/7  
22 Nguyễn Bá Bình 81-11 Xây lắp điện 6/7  
23 Lê Văn Tịnh 43-11 Xây lắp điện 6/7  
24 Nguyễn Trường Sơn 37-11 Xây lắp điện 6/7  
25 Nguyễn Ngọc Tiên 34-11 Xây lắp điện 6/7  
26 Nguyễn Văn Luật 25-11 Xây lắp điện 6/7  
27 Nguyễn Ngọc Thi 61-11 Thợ xây dựng 6/7  
28 Lê Anh Dũng 62-11 Thợ cơ khí 6/7  
29 Nguyễn Công Tú 49-11 Xây lắp điện 6/7  
30 Hoàng Ngọc Tuấn 10-11 Xây lắp điện 6/7  
31 Nguyễn Đình Tý 01-11 Xây lắp điện 6/7  

32 Trương Huy Cảnh 46-11 Xây lắp điện 6/7  
33 Lê Đình Lâm 63-11 Xây lắp điện 6/7  
34 Trần Vinh 41-11 Xây lắp điện 6/7  
35 Nguyễn Ngọc Vinh 84-11 Xây lắp điện 6/7  
36 Trần Hữu Trung 48-11 Xây lắp điện 6/7  
37 Trần Văn Thuyên 45-11 Xây lắp điện 6/7  
38 Thái Xuân Thành 65-11 Xây lắp điện 6/7  
39 Hoàng Ngọc Tý 22-11 Xây lắp điện 6/7  
40 Trần Hậu Trung 06-11 Thợ cơ khí 6/7  
41 Hoàng Trọng Trung 66-11 Thợ xây dựng 6/7  
42 Nguyễn Đình Hưng 23-11 Xây lắp điện 6/7  
43 Hoàng Văn Đàn 67-11 Thợ cơ khí 6/7  
44 Phạm Trọng Mạnh 01-11 Thợ xây dựng 3/7  
45 Võ Tá Đàn 77-11 Xây lắp điện 4/7  
46 Trần Hữu Tuấn 78-11 Xây lắp điện 4/7  
47 Phạm Đức Triển 79-11 Xây lắp điện 4/7  
48 Lê Phú Hà 10-11 Xây lắp điện 4/7  
49 Trương Văn Chiến 80-11 Thợ cơ khí 4/7  
50 Nguyễn Xuân Hùng 01-11 Xây lắp điện 3/7  
51 Dương Văn Hồ 03-11 Xây lắp điện 3/7  
52 Nguyễn Quốc Trung 07-11 Xây lắp điện 4/7  
53 Trần Quốc Bão 12-11 Xây lắp điện 4/7  
54 Hoàng Ngọc Cảnh 02-11 Thợ xây dựng 2/7  
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55 Dương Văn Hồ 03-11 Xây lắp điện 2/7  
56 Nguyễn Văn Nam 04-11 Xây lắp điện 2/7  
57 Nguyễn Thành Đông 05-11 Xây lắp điện 2/7  
58 Trần Quốc Quang 06-11 Xây lắp điện 2/7  
59 Nguyễn Thanh Hùng 01-11 Xây lắp điện 2/7  
60 Nguyễn Chính Thảo 4-11 Xây lắp điện 4/7  
61 Nguyễn Văn Phương 1-11 Xây lắp điện 3/7  
62 Bùi Đức Sử 1-11 Xây lắp điện 4/7  
63 Nguyễn Sỹ Đức 4-11 Xây lắp điện 4/7  
64 Nguyễn Xuân Giáp  LĐ phổ thông   
65 Nguyễn Văn Sơn  LĐ phổ thông   
66 Nguyễn Nhật Thành  LĐ phổ thông   
67 Đoàn Ngọc Hiệp  LĐ phổ thông   
68 Nguyễn Hồng Quân  LĐ phổ thông   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Long Biên, ngày 01 tháng 01  năm 2016 
                                                                        

 
 

 

Tổng hợp: 
- Công nhân bậc 7/7 = 5 người 
- Công nhân bậc 6/7 = 33 người 
- Công nhân bậc 5/7 = 6 người 
- Công nhân bậc 2/7 – 4/7 = 20 người 
- Công nhân bậc 2/7 – 4/7 = 20 người 
- Công nhân lao động phổ thông : 4 người 

                Tổng cộng : 68 người 
 



HAIHUNG COMPANY LIMITED 

No. 33, Lane 318/88, Ngoc Tri Street Thanh Ban Ward, Long Bien District, Hanoi. 
Tel: (84.4) 8582 8048   *   Fax: (84.4) 3675 6561   *   HP: (84) 902 11 22 96/ 0986 123 128 

Website: www.hahuco.vn/ 
Email: haiautomation@gmail.com/  haihungcom@gmail.com  

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

BẢN KÊ NĂNG LỰC CÁN BỘ CHỦ CHỐT 
 
Chức danh:      Giám đốc – Điều hành chung. 
1. Họ và tên:   Nguyễn Minh Hải  Tuổi : 34 
2. Bằng cấp:   Ks Điện tự động hóa 
- Trường: ĐH BK Hà Nội Nghành: tự động hóa 
- Khóa học: 2000 
3. Thời gian đã làm công tác xây dựng công trình. 
- Chức danh: Phụ trách thi công các dự án Cơ điện  
- Thời gian: 6 năm từ năm 2005~2011 
- Tại các công trình xây lắp Thuộc công ty xây lắp điện nước Hà Nội 
4. Thời gian đã làm các công việc tương tự về xây lắp điện 
- Chức danh: Giám Đốc 
- Thời gian: 3 năm từ năm 2011~2013 
- Công trình: Thi công lắp đặt các hệ thống điện từ 0,4kV~110kV 
- Quy mô công trình: 
+ Thi công hệ thống động các nhà máy tại khu công nghiệp Thăng Long I 
+ Lắp đặt hệ thống động lực, điều khiển dự án nhà máy sản xuất Đinh ghim. 
+ Thi công lắp đặt tủ đo lường nhà máy Vrex. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Gò Đầm. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Võ Cường. 
+ Thi công lắp đặt tủ bảo vệ, trung gian MK trạm 110kV Yên Bái. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 35kV – Hưng Hà, Thái Bình. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 110kV – Khánh Hòa. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian 110kV – Khu CN Thăng Long II. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối, trung gian trạm 110kV – Cao Bằng. 
+ Cung cấp cáp điều khiển, vật tư, vật liệu, thi công xây lắp trạm 110kV nhà máy thủy điện 
Đakđrinh 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Hà Trung. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Nghĩa Đàn. 
 

                                                                      Long Biên, ngày 01 tháng 01 năm 2016 
                                                                                             ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC CÁN BỘ CHỦ CHỐT 
 

Chức danh: 
1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hưng    Tuổi : 31 
2. Bằng cấp:Ks Xây dựng  
- Trường: Đại học Lương Thế Vinh 
3. Thời gian đã làm công tác xây dựng công trình. 
- Chức danh: P.trưởng phòng KH-KT  
- Thời gian: 4 năm  từ 2008 đến 2012 
- Công trình: Xây dựng các trạm điện từ 0,4 KV đến 110KV 
4. Thời gian đã làm công việc tương tự sẽ làm ở công trình này 
- Chức danh: Phó giám đốc 
- Thời gian: 1 năm từ 2012 đến nay 
- Công trình: Xây dựng các trạm điện từ 0,4 KV đến 110KV 
- Quy mô công trình: 
+ Thi công hệ thống động các nhà máy tại khu công nghiệp Thăng Long I 
+ Lắp đặt hệ thống động lực, điều khiển dự án nhà máy sản xuất Đinh ghim. 
+ Thi công lắp đặt tủ đo lường nhà máy Vrex. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Gò Đầm. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Võ Cường. 
+ Thi công lắp đặt tủ bảo vệ, trung gian MK trạm 110kV Yên Bái. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 35kV – Hưng Hà, Thái Bình. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 110kV – Khánh Hòa. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian 110kV – Khu CN Thăng Long II. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối, trung gian trạm 110kV – Cao Bằng. 
+ Cung cấp cáp điều khiển, vật tư, vật liệu, thi công xây lắp trạm 110kV nhà máy thủy điện 
Đakđrinh 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Hà Trung. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Nghĩa Đàn. 
 

                                                                      Long Biên, ngày 01 tháng 01 năm 2016 
                                                                                             ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC CÁN BỘ CHỦ CHỐT 
 

Chức danh: Trưởng phòng Kế toán – Tài chính 
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu   Tuổi : 30 
2. Bằng cấp:  Đại học 
- Trường: Học viện Tài Chính 
- Khóa học: 2009 
3. Thời gian đã làm công tác xây dựng công trình. 
- Chức danh: Phụ trách TC_KT 
- Thời gian: 7 Năm ( Từ 2006 – 2013 ) 
- Công trình: Các công trình cầu, đường và các công trình điện từ 0,4KV đến 110 KV 
4. Thời gian đã làm công việc về Các công trình điện từ 0,4KV đến 110 KV 
- Chức danh: Phụ trách TC_KT 
- Công trình: Các công trình cầu, đường và các công trình điện từ 0,4KV đến 110 KV 
- Quy mô công trình: 
+ Thi công hệ thống động các nhà máy tại khu công nghiệp Thăng Long I 
+ Lắp đặt hệ thống động lực, điều khiển dự án nhà máy sản xuất Đinh ghim. 
+ Thi công lắp đặt tủ đo lường nhà máy Vrex. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Gò Đầm. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Võ Cường. 
+ Thi công lắp đặt tủ bảo vệ, trung gian MK trạm 110kV Yên Bái. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 35kV – Hưng Hà, Thái Bình. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 110kV – Khánh Hòa. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian 110kV – Khu CN Thăng Long II. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối, trung gian trạm 110kV – Cao Bằng. 
+ Cung cấp cáp điều khiển, vật tư, vật liệu, thi công xây lắp trạm 110kV nhà máy thủy điện 
Đakđrinh 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Hà Trung. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Nghĩa Đàn. 
   

                                                                      Long Biên, ngày 01 tháng 01 năm 2016 
                                                                                             ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
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BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC CÁN BỘ CHỦ CHỐT 

 
Chức danh:     Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư 
1. Họ và tên:    Cấn Trinh 
2. Bằng cấp:    Đại Học 
- Trường:     Học viện công nghệ bưu chính viễn thông 
- Khóa học:    2009 
3. Thời gian đã làm công tác xây dựng công trình. 
- Chức danh:   Phụ trách KT-VT 
- Thời gian:   6 năm ( Từ 2007 đến 2013) 
- Công trình:   Các công trình điện từ 0,4KV đến 110KV 
4. Thời gian đã làm công việc về Các công trình điện từ 0,4KV đến 110 KV 
- Chức danh:   Phụ trách KT-VT 
- Công trình:   Các công trình điện từ 0,4KV đến 110KV 
- Quy mô công trình: 
+ Thi công hệ thống động các nhà máy tại khu công nghiệp Thăng Long I 
+ Lắp đặt hệ thống động lực, điều khiển dự án nhà máy sản xuất Đinh ghim. 
+ Thi công lắp đặt tủ đo lường nhà máy Vrex. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Gò Đầm. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Võ Cường. 
+ Thi công lắp đặt tủ bảo vệ, trung gian MK trạm 110kV Yên Bái. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 35kV – Hưng Hà, Thái Bình. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 110kV – Khánh Hòa. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian 110kV – Khu CN Thăng Long II. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối, trung gian trạm 110kV – Cao Bằng. 
+ Cung cấp cáp điều khiển, vật tư, vật liệu, thi công xây lắp trạm 110kV nhà máy thủy điện 
Đakđrinh 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Hà Trung. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Nghĩa Đàn. 
 
                                                                              Long Biên, ngày 01 tháng 01 năm 2016 
                                                                                             ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC CÁN BỘ CHỦ CHỐT 
 

Chức danh:       Giám sát an toàn lao động 
1. Họ và tên:      Nguyễn Văn Kiên 
2. Bằng cấp:      Cao đẳng 
- Trường:       Cao đẳng công nghệ Hà Nội 
- Khóa học:      2009 
3. Thời gian đã làm công tác xây dựng công trình. 
- Chức danh: Phụ trách thí nghiệm. 
- Thời gian:   3 năm ( từ 2011 đến 2013 ) 
- Công trình: Các công trình điện từ 0,4KV đến 110KV 
4. Thời gian đã làm công việc tương tự sẽ làm ở công trình này 
- Chức danh: Phụ trách thí nghiệm. 
- Thời gian:   3 năm ( từ 2011 đến 2013 ) 
- Công trình: Các công trình điện từ 0,4KV đến 110KV 
- Quy mô công trình: 
+ Thi công hệ thống động các nhà máy tại khu công nghiệp Thăng Long I 
+ Lắp đặt hệ thống động lực, điều khiển dự án nhà máy sản xuất Đinh ghim. 
+ Thi công lắp đặt tủ đo lường nhà máy Vrex. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Gò Đầm. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Võ Cường. 
+ Thi công lắp đặt tủ bảo vệ, trung gian MK trạm 110kV Yên Bái. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 35kV – Hưng Hà, Thái Bình. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 110kV – Khánh Hòa. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian 110kV – Khu CN Thăng Long II. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối, trung gian trạm 110kV – Cao Bằng. 
+ Cung cấp cáp điều khiển, vật tư, vật liệu, thi công xây lắp trạm 110kV nhà máy thủy điện 
Đakđrinh 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Hà Trung. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Nghĩa Đàn. 
 
                                                                        Long Biên, ngày 01 tháng 01 năm 2016 
                                                                                             ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC CÁN BỘ CHỦ CHỐT 
 

Chức danh: 
1. Họ và tên:     Nguyễn Đăng Khoa 
2. Bằng cấp:     Ks thiết bị điện- điện tử 
- Trường:      Đại học bách khoa 
- Khóa học:     2009 
3. Thời gian đã làm công tác xây dựng công trình. 
- Chức danh:   Phụ trách kỹ thuật 
- Thời gian:  4 năm ( từ 2009 đến 2013) 
- Công trình:  Các công trình điện từ 0,4Kv đến 110Kv 
4. Thời gian đã làm công việc tương tự sẽ làm ở công trình này 
- Chức danh:   Chỉ huy trưởng 
- Thời gian:  4 năm ( từ 2009 đến 2013) 
- Công trình:  Các công trình điện từ 0,4Kv đến 110Kv 
- Quy mô công trình: 
+ Thi công hệ thống động các nhà máy tại khu công nghiệ Thăng Long I 
+ Lắp đặt hệ thống động lực, điều khiển dự án nhà máy sản xuất Đinh ghim. 
+ Thi công lắp đặt tủ đo lường nhà máy Vrex. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Gò Đầm. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối trạm 110kV Võ Cường. 
+ Thi công lắp đặt tủ bảo vệ, trung gian MK trạm 110kV Yên Bái. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 35kV – Hưng Hà, Thái Bình. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm 110kV – Khánh Hòa. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian 110kV – Khu CN Thăng Long II. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện phân phối, trung gian trạm 110kV – Cao Bằng. 
+ Cung cấp cáp điều khiển, vật tư, vật liệu, thi công xây lắp trạm 110kV nhà máy thủy điện 
Đakđrinh 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Hà Trung. 
+ Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển, bảo vệ trạm, trung gian trạm 110kV Nghĩa Đàn. 
 
                                                                               Long Biên, ngày 01 tháng 01 năm 2016 
                                                                                             ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
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REFERENCE LIST OF M & E SYSTEM PROJECT 
 

STT   
Item 

Số HĐ  
 Contract 

No 

Tên dự án 
    Project 

Khách 
hàng/CĐT    

Customer/Inv
estor 

Hạng mục          
  Item name 

Giá trị HĐ         
Contract 

Value (VND)  

NĂM    
Year 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
01/2015/H
ĐXL/NK-

HH 

Cung cấp tủ điện 
động lực MSB 

1200A 

Công ty 
TNHH Dây Và 

Cáp Ngọc 
Khánh 

Cung cấp tủ điện 
động lực MSB 

1200A 
920,173,745 2015 

2 
04/2014/H
ĐKT/NA-
HAHUCO 

Thi công hệ thống 
lò hơi 

Công Ty Cổ 
Phần Cơ Khí 

Và Môi 
Trường Nam 

An 

Thi công hệ thống 
lò hơi 

2,178,380,050 2014 

3 
01/2015/H
ĐXL/KHS

-HH 

Cung cấp vật tư 
thi công kết nối hệ 

thống điện 

Công Ty 
TNHH 

HWASEONG 
VINA 

Cung cấp vật tư 
thi công kết nối 
hệ thống điện 

589,583,500 2015 

4 

1/HĐKT/2
015/DAID

UONG-
HAHUCO 

Công Ty Cổ 
Phần Thương 
Mại Dịch Vụ 

Kỹ Thuật, Xuất 
Nhập Khẩu 
Đại Dương 

Cung cấp tủ điện 
tự, điều khiển 

1,512,500,000 2015 

5 
03,03/2015
/HĐCCHH

/HN-HH 

Công Ty Cổ 
Phần Dược 

Phẩm Hà Nam 

Cung cấp tủ điện, 
cáp điện 

1,714,847,277 2015 

6 

483-
2014/HĐM
SHH/NGC
-HAHUCO 

Chống quá tải 
MBA T1 trạm 

110kV Gò Đầm 
Thái Nguyên 

Công Ty Lưới 
Điện Cao Thế 

Miền Bắc 

Mua sắm thiết bị 
35kV, thi công, 

lắp đặt Hệ Thống 
SCADA 

1,446,919,945 2014 

Cung cấp, thi 
công lắp đặt hệ 
thống điện cho 
nhà máy dược 

Cung cấp, thi 
công lắp đặt 

phần điện cho 
hệ thống cung 

cấp nước 
Timcity  
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7 
245/2014/
HĐCCHH/
NGC-HH 

Lắp MBA T2 
Trạm BA 110kV 

Điện Biên 

Công Ty Lưới 
Điện Cao Thế 

Miền Bắc 
Mua sắm nhị thứ 1,383,159,893 2014 

8 
202/HĐ-

NGC-
HAHUCO 

Trạm 110kV E5.7 
Móng Cái 

Công Ty Lưới 
Điện Cao Thế 

Miền Bắc 

Cung cấp và thi 
công lắp đặt 

1,405,778,585 2014 

9 
192/NH-

NGC-
HAHUCO 

Trạm 110kV 
Nghĩa Lộ 

Công Ty Lưới 
Điện Cao Thế 

Miền Bắc 

Cung cấp và thi 
công lắp đặt 

2,811,270,000 2014 

10 
342/2014/
HĐCCHH/
NGC-HH 

Lắp MBA T1 
Trạm Biến Áp 

110kV Phong Thổ 
- Lai Châu 

Công Ty Lưới 
Điện Cao Thế 

Miền Bắc 

Mua sắm thiết bị 
nhị thứ 

1,207,947,602 2014 

11 

163/2014/
HĐCCHH/

NGC-
HAHUCO 

Trạm Biến Áp 
110kV Sông Mã, 

Sơn La 

Công Ty Lưới 
Điện Cao Thế 

Miền Bắc 

Cung cấp thiết bị 
110kV và các 
thiết bị còn lại 

1,926,443,673 2014 

12 
02/2015/H
ĐXL/KHS

-HH 

Cung cấp thi công 
kết nối điện lò hơi 

Công Ty 
TNHH KANG 
HWASEONG 

VINA 

Cung cấp thi công 
kết nối điện lò hơi 

114,840,000 2015 

13 
01/2015/H
ĐXL.HL-

HH 

Cung cấp tủ điện 
động lực MSB – 

1000A 

Công Ty Cổ 
Phần VN 

Hoàng Long  

Cung cấp tủ điện 
động lực MSB – 

1000A 
564,960,000 2015 
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14 
140825/PI

DI-
HAHUCO 

Tách thanh cái 
C11 và C12 TBA 
100kV Tiên Yên 

Công Ty Cổ 
Phần Đầu Tư 

Phát Triển 
Động Lực Và 
Hạ Tầng VN – 

PIDI 

Tách thanh cái 
C11 và C12 TBA 
110kV Tiên Yên 

910,184,715 2014 

15 

545/2013/
HĐXL/NG

C-
HAHUCO 

Lắp đặt máy cắt 
LL 110kV Hà 

Trung 

Công Ty Lưới 
Điện Cao Thế 

Miền Bắc 

Cung cấp, lắp đặt 
thiết bị nhị thứ và 
hệ thống SCADA 

1,731,269,777 2013 

16 
02/2015/H
ĐXL/KHS

-HH 

Cung cấp thi công 
và kết nối điện lò 

hơi 

Công Ty 
TNHH KANG 
HWASEONG 

VINA 

Cung cấp thi công 
và kết nối điện lò 

hơi 
2,428,800,000 2015 

17 
0509/2015/

HĐ-ST-
HH 

Cung cấp tủ điều 
khiển, tủ bảo vệ, 

tủ trung gian và rơ 
le 

Công Ty 
TNHH 

Thương Mại 
Dịch Vụ Và 

Xây Lắp Điện 
SUNTECH 

Cung cấp tủ điều 
khiển, tủ bảo vệ, 

tủ trung gian và rơ 
le 

4,642,000,000 2015 

18 
01-

2015/VX-
HHC 

Mua sắm vật tư 
thiết bị trạm cho 

07 dự án lắp đặt tụ 
bù năm 2015 

Công Ty Cổ 
Phần Đầu Tư 

Và Công Nghệ 
Vạn Xuân 

Mua sắm vật tư 
thiết bị trạm cho 
07 dự án lắp đặt 
tụ bù năm 2015 

10,425,415,000 2015 

19 
369/HĐKT
/PCVP-HH 

Lắp đặt tụ bù hạ 
áp bổ sung năm 

2015 

Công Ty Điện 
Lực Vĩnh Phúc 

Lắp đặt tụ bù hạ 
áp bổ sung năm 

2015 
2,459,248,000 2015 
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Chủ đầu tư/Owner: Nhà máy Samsung - Thái Nguyên 
Hạng mục/Item: Thi công hệ thống điện lò hơi cho nhà máy Samsung
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Tên Công trình/Project:  Nâng công suất trạm 110kV khu CN Thăng Long II 
Chủ đầu tư/Owner: Công ty lưới điện Cao Thế Miền Bắc 
Hạng mục/Item: Thiết kế, cung cấp thiết bị toàn bộ tủ điều khiển, bảo vệ và tủ đấu dây trung 
gian MK 
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Tên Công trình/Project:  Nâng cấp, cải tạo trạm 110kV Cao Bằng 
Chủ đầu tư/Owner: Công ty lưới điện Cao Thế Miền Bắc 

Hạng mục/Item: Cung cấp hệ thống tủ điện cho trạm 110kV 
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Tên Công trình/Project:  Nâng cấp, cải tạo trạm 110kV Khánh Hòa 
Chủ đầu tư/Owner: Chi nhánh lưới điện Cao Thế Khánh Hòa 

Hạng mục/Item: Cung cấp hệ thống tủ điện cho trạm 110kV 

 
 

Tên Công trình/Project:  Nâng cấp, cải tạo trạm 110kV Khánh Hòa 

 


